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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY 

DƯỢC LIỆU, RAU QUẢ CẬN NHIỆT VÀ ÔN ĐỚI 

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 

I. Kiến thức trọng tâm 

a. Điều kiện phát triển: 

* Thuận lợi: 

- Tự nhiên: 

   + Đất: có nhiều loại: đất feralit, phù sa cổ, ph sa… 

   + Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh. 

   + Địa hình cao. 

- Kinh tế - xã hội: 

   + Có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất. 

   + Có các cơ sở công nghiệp chế biến 

   + Chính sách, thị trường, vốn, kỹ thuật…thuận lợi 

* Khó khăn: 

- Tự nhiên: 

   + Địa hình hiểm trở. 

   + Rét, Sương muối. 

   + Thiếu nước về mùa đông. 

- Kinh tế - xã hội: 

   + Cơ sở chế biến chưa phát triển. 

   + Giao thông vận tải chưa thật hoàn thiện. 

b. Hiện trạng phát triển: 

- Chè có diện tích lớn nhất cả nước tập trung ở Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái... 
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- Trồng nhiều giống thuốc quý như tam thất, đương quy, đỗ trọng trên vùng núi cao. 

- Ở Sapa trồng nhiều loại rau ôn đới và trồng hoa xuất khẩu. 

II. Bài tập vận dụng 

Câu 1: Khí hậu có mùa đông lạnh và phân hóa theo độ cao của Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh 

để phát triển  các cây công nghiệp có nguồn gốc nào sau đây? 

A.  ôn đới, nhiệt đới. 

B. cận nhiệt, ôn đới. 

C. cận nhiệt, nhiệt đới. 

D. cận nhiệt, cận xích đạo. 

Hướng dẫn giải 

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, khí hậu phân hóa đai cao thuận lợi phát triển cây công 

nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. 

- Mùa đông, vùng đón gió mùa Đông Bắc đem lại một mùa đông lạnh 

- Vùng núi Tây Bắc có núi cao (dãy Hoàng Liên Sơn) với đầy đủ 3 đai cao (nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới) 

⇒ Điều này tạo thuận lợi cho vùng phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới (chè, hồi, 

thảo quả, mơ mận...) 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 2: Khó khăn về tự nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ khi phát triển cây công nghiệp, cây đặc 

sản và cây ăn quả là: 

A. đất thường xuyên bị rửa trôi, xói mòn. 

B. địa hình núi cao hiểm trở. 

C. hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối, thiếu nước về mùa đông. 

D. thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét lũ ống. 

Hướng dẫn giải 

TDMNBB  là vùng đầu tiên và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa đông bắc → mùa đông lạnh, 

khô → gây ra hiện tượng rét đậm rét hại, sương muối, thiếu nước vào mùa đông. 
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⇒ Ảnh hưởng đến hoạt động canh tác cây công nghiệp, cây ăn quả, đặc sản của vùng. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 3: Loại cây ăn quả đặc trưng của vùng TRung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. Mít, xoài, vải         B. Mận. đào, lê 

C. Nhãn, chôm chôm, bưởi       D. Cam, quýt, sầu riêng 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 4: Đặc điểm tự nhiên có ảnh hương lớn nhất đến việc hình thành vùng chuyên canh chè ở Trung du 

và miền núi Bắc Bộ là 

A. Đất feralit giàu dinh dưỡng 

B. Khí hậu nhiệt đới trên núi có mùa đông lạnh 

C. Địa hình đồi thấp 

D. Lượng mưa lớn 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 5: Vùng Tây Bắc nước ta vẫn trồng được cà phê, chè là do 

A. Có các khu vực địa hình thấp, kín gió 

B. Có mùa đông lạnh 

C. Địa hình cao nên nhiệt độ giảm 

D. Có hai mùa rõ rệt 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: A 

Câu 6: Trung du và miền núi Bắc Bộc có thế mạnh về trồng và chế biến cây công nghiệp, câu dược liệu, 

rau quả cận nhiệt và ôn đới là do 

A. Khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao 
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B. Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh và ảnh hưởng của địa hình núi 

C. Khí hậu có sự phân mùa 

D. Lượng mưa hàng năm lớn 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 7: Cây công nghiệp được coi là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. Cà phê      B. Chè 

C. Cao su      D. Hồ tiêu 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây chè được trồng chủ yếu ở những vùng 

nào sao đây: 

A. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.     

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. 

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ. 

D. Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đáp án: B 

Câu 9: Nơi có thể trồng rau ôn đới và sản xuất hạt giống rau quanh năm ở vùng TD-MNBắc Bộ là 

A. Mẫu Sơn (Lạng Sơn). B. Mộc Châu (Sơn La). 

C. Đồng Văn (Hà Giang). D. Sa Pa (Lào Cai). 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 10:  Điều kiện sinh thái nông nghiệp nổi bật ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. khí hậu phân ra hai mùa mưa, khô rõ rệt. 

B. thường xảy ra bão, lụt, nạn cát bay, gió Lào. 

C. nhiều vụng biển thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản. 
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D. khí hậu cận nhiệt, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 11: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện sinh thái nông nghiệp nào sau đây? 

A. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi. 

B. Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu, có mùa đông lạnh. 

C. Thường xảy ra thiên tai (bão, lụt), nạn cát bay. 

D. Có nhiều vụng biển thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 12: Nội dung nào sau đây là đúng về ý nghĩa của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc 

sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp. B. Mở rộng các hoạt động dịch vụ. 

C. Tăng cường xuất khẩu lao động. D. Phát triển nông nghiệp hàng hóa. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 13: Vùng Tây Bắc nước ta vẫn trồng được cây cà phê chè là do 

A. địa hình cao nên nhiệt độ giảm. B. có mùa đông lạnh do địa hình cao. 

C. có một mùa mưa và khô rõ rệt. D. có các khu vực địa hình thấp, kín gió. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 14: Miền núi Bắc Bộ không thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp hàng năm là do : 

A. Đất đai không thuận lợi. 

B. Người dân chưa có kinh nghiệm sản xuất. 

C. Địa hình dốc, khó khăn trong việc làm thủy lợi, đất đai dễ bị xói mòn. 

D. Khí hậu không thuận lợi. 

Hướng dẫn giải 
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Đáp án: C 

Câu 15: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở TD&MN Bắc Bộ còn gặp khó khăn chủ yếu do 

A. thiếu cơ sở chế biến nông sản quy mô lớn. 

B. thiếu nguồn nước tưới, nhất là vào mùa đông. 

C. thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường. 

D. thiếu quy hoạch, chưa mở rộng được thị trường. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: A 

Câu 16: Các loại cây dược liệu quý (tam thất, đương quy, đỗ trọng...) trồng nhiều ở: 

A. Vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn. 

B. Hà Giang, Thái Nguyên, Sơn La 

C. Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang. 

D. Vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, Hà Giang. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 17: Nguyên nhân nào làm cho Trung du miền núi Bắc Bộ có thế mạnh đặc biệt để phát triển cây công 

nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới? 

A. Vị trí địa lí gần khu vực cận nhiệt. 

B. Đất phù sa ở các cánh đồng trước núi. 

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và địa hình núi cao. 

D. Có các đồng cỏ trên các cao nguyên. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: C 

Câu 18: Chuyên môn hóa cây công nghiệp của Trung du miền núi Bắc Bộ khác với Tây Nguyên chủ yếu 

về 

A. điều kiện sinh thái nông nghiệp. B. cơ sở vật chất kĩ thuật. 

C. truyền thống sản xuất. D. điều kiện giao thông vận tải. 

Hướng dẫn giải 
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Đáp án: A 

Câu 19: Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của Trung du và miền núi Bắc bộ là 

A. cà phê, chè, hồ tiêu. B. cao su, cà phê, hồ tiêu. 

C. chè , quế, hồi. D. chè, cà phê, cao su. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: C 

Câu 20: Cây công nghiệp được coi là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. Cà phê B. Chè C. Cao su D. Hồ tiêu 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

